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MÔN: CÔNG NGHỆ 6 
 

Câu  1: NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CÁC LOẠI VẢI 

Câu  2: LỰA CHỌN TRANG PHỤC 

Trang phục: bao gồm : Chức năng của trang phục: 

- Chủ yếu là quần áo  

- Ngoài ra còn có một số vật dụng khác đi kèm 

như mũ,  tất, giầy, khăn quàng, …  

- Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường 

- Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động 

 

 

Câu 3. LỰA CHỌN VẢI PHÙ HỢP VỚI VÓC DÁNG 

TẠO CẢM GIÁC GẦY ĐI, CAO LÊN TẠO CẢM GIÁC BÉO RA, THẤP XUỐNG 

- Vải màu tối (xanh, đen…) 

- Mặt vải trơn, phẳng, mờ đục,… 

- Hoa văn có dạng sọc dọc, hoa nhỏ. 

- Kiểu may: vừa sát cơ thể, … 

- Vải màu sáng ( trắng, vàng nhạt,…) 

- Mặt vải bóng láng, thô xốp… 

- Hoa văn có dạng sọc ngang, hoa to. 

-   Kiểu may: rộng rãi        

 

Câu 4: CÁCH PHỐI HỢP TRANG PHỤC 

PHỐI HỢP MÀU SẮC PHỐI HỢP VẢI HOA VĂN VỚI VẢI TRƠN 

- Sự kết hợp giữa các sắc độ khác nhau trong 

cùng một màu 

- Sự kết hợp giữa 2 màu cạnh nhau trên vòng 

màu 

- Sự kết hợp giữa 2 màu đối diện, tương phản 

nhau trên vòng màu 

- Màu trắng và màu đen có thể kết hợp với bất 

kì màu nào 

- Vải hoa hợp với vải trơn hơn là vải caro hoặc 

kẻ sọc 

- Vải hoa hợp với vải trơn có màu trùng với 

họa tiết chính của hoa 

- Không nên mặc áo và quần có 2 dạng hoa văn 

khác nhau 

 

Câu 5: Vai trò của nhà ở đối với đời sống con ngƣời: 

 Nhà ở là nơi trú ngụ 

 Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên và xã hội. 

 Là nơi đáp ứng nhu cầu vật chất (ăn, mặc,…) và tinh thần (giải trí, học tập,…) của con người. 

Câu 6: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp 

 

Sự cần thiết giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp:  Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn 

nắp: 

- Đảm bảo sức khỏe cho các thành viên. 

- Tiết kiệm thời gian khi dọn dẹp, tìm 

kiếm đồ đạc. 

- Tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 

 

- Cần có nếp sống, nếp sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ 

sinh cá nhân, để đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Tham gia các công việc giữ gìn vệ sinh nhà ở: quét nhà, 

lau nhà… 

 1. VẢI SỢI 

THIÊN NHIÊN 

2. VẢI SỢI HÓA HỌC: chia làm 2 loại   3/  VẢI SỢI PHA 

VẢI SỢI NHÂN TẠO V. SỢI TỔNG 

HỢP. 

Tính 

 chất 

- Hút ẩm cao, mặc 

thoáng mát 

- Dễ nhàu, lâu khô 

- Tro bóp dễ tan 

- Hút ẩm cao,  mặc 

thoáng mát 

- Ít nhàu, cứng lại trong 

nước 

- Tro bóp dễ tan. 

-  Hút ẩm thấp, mặc 

bí 

-  Khó nhàu, mau khô 

- Tro bóp không tan. 

Có ưu điểm của các 

loại sợi thành phần vd: 

vải cotton + polyeste: 

hút ẩm nhanh, mặc 

thoáng mát, bền, đẹp, ít 

nhàu. 



- Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sẽ mất ít thời gian và 

hiệu quả hơn. 

 

Câu 7: Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở 

- Làm tăng vẻ đẹp của ngôi nhà 

-  Làm trong sạch không khí 

-  Làm cho con người cảm thấy gần gũi thiên nhiên 

-  Trồng và chăm sóc cây cảnh còn đem lại niềm vui và thu nhập. 

 

Câu 8: Các loại cây cảnh dùng trong trang trí  Câu 9: Các loại hoa dùng trong trang trí 

- Cây có hoa: cây hoa mai, cây hoa Lan,… 

- Cây thƣờng chỉ có lá: cây phát tài, cây 

dương xỉ,… 

- Cây leo, cho bóng mát: Cây hoa giấy, cây 

hoa ti gôn, cây hoàng ành…. 

 

 Hoa tƣơi: đa dạng về màu sắc, đẹp và có hương thơm, … 

nhưng kém bền. 

 Hoa khô: kỹ thuật làm hoa khô phức tạp, giá thành cao. 

 Hoa giả: làm bằng giấy, nhựa, vải, …. bền, đẹp, dễ sử dụng. 

 

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

1) Hãy nhận biết các loại tem áo sau thuộc loại vải sợi nào? 

                       
 

…………………………           …………………………..                   ………………………… 

 

 

2) Bạn Lan học lớp 6 cao 1m72 nặng 40kg. Em hãy xác định vóc dáng của bạn Lan? Theo em bạn 

Lan nên lựa chọn vải có màu sắc, chất liệu và hoa văn nhƣ thế nào để phù hợp với vóc dáng của Lan?  
 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

3) Bạn Lan học lớp 6 cao 1m30 nặng 60kg. Em hãy xác định vóc dáng của bạn Lan? Theo em bạn 

Lan nên lựa chọn vải có màu sắc, chất liệu và hoa văn nhƣ thế nào để phù hợp với vóc dáng của Lan?  
 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  


